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TỜ TRÌNH

Về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản

Kính gửi: 
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
- Thứ trưởng Trần Hồng Hà
Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã chủ trì nghiên cứu xây dựng “Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản”. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã đề xuất và được lãnh đạo Bộ ra Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư (Quyết định số 512/QĐ-BTNMT ngày 09/4/2013) với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, nội dung Thông tư Liên tịch đã hoàn thành, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư Liên tịch như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Việc nghiên cứu và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản là yêu cầu cấp thiết, khách quan, xét theo những yêu cầu thực tiễn sau:

Thứ nhất, để thực hiện thành công mục tiêu đề ra theo các kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững trong giai đoạn này, ngoài nguồn vốn đầu tư của nhà nước, vốn ODA,... cần huy động nguồn vốn đầu tư trực tiếp của khu vực tư nhân trong và ngoài nước cũng như nguồn vốn gián tiếp từ thị trường tài chính thương mại trong nước và nước ngoài. Đây là những dòng vốn không dẫn đến nợ quốc gia do chính phủ không phải vay hoặc cấp bảo lãnh, rất thích hợp và cần thiết đối với điều kiện hiện nay của nước ta.

Thứ hai, Các nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm và mong muốn sớm ban hành Thông tư tạo cơ sở pháp lý để thực hiện đầu tư. Cụ thể, trong thời gian vừa qua một số nhà đầu tư đề nghị được đầu tư 100% vốn cho một số dự án sau:

- Công ty Hòa phát báo cáo Chính phủ xin góp 100% vốn cho Đề án đánh giá tiềm năng sắt khu LaE-Conret tỉnh Quảng Nam;

- Công ty Thành Long đề nghị được góp 100% vốn cho Đề án điều tra đánh giá vàng khu Định Quán, Đồng Nai;

- Công ty Cổ phần Yên Phú đề nghị góp 100% vốn cho Đề án điều tra đánh giá tiềm năng quặng sắt khu tân an bản phúc tỉnh Yên Bái;

- UBND tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà giang đề nghị cho một số doanh nghiệp được góp vốn điều tra cơ bản một số Đề án trên địa bàn;

...

Từ thực tiễn nêu trên cho thấy đây chính là thời cơ để thu hút vốn đầu tư nhằm hạn chế tình trạng bị ràng buộc vào những điều kiện vay ngặt nghèo của các nhà tài trợ và giảm chi ngân sách.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
1. Căn cứ pháp lý:
- Luật khoáng sản 2010 quy định: “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hợp tác với các tổ chức chuyên ngành địa chất của Nhà nước để điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản” (Khoản 4, Điều 3); Hồ sơ gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản, chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Điều 47), gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Điều 59) quy định phải có “Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu”;  
- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

- Quyết định số 123/QĐ- BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xây dựng dự thảo “Thông tư liên tịch quy định thủ tục góp vốn, quản lý vốn của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thủ tục xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản”.
2. Quá trình xây dựng:

- Ngày 09 tháng 4 năm 2013 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 512/QĐ-BTNMT thành lập Tổ soạn thảo Thông tư. 

- Sau khi hoàn thành dự thảo Thông tư, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành 04 lần hội thảo để lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia. Qua từng buổi hội thảo, Tổ soạn thảo Thông tư đã nghiên cứu các ý kiến góp ý và rà soát để hoàn chỉnh dự thảo phù hợp với yêu cầu của Luật khoáng sản, Luật ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp cũng như thực tiễn hoạt động về quản lý hoạt động khoáng sản.
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã gửi dự thảo Thông tư được hoàn chỉnh qua các lần hội thảo cho các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Vụ chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến; đồng thời tiến hành đăng tải nội dung Thông tư trên Báo Tài nguyên và Môi trường, trên website Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi của tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan đến lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
- Sau khi tiếp thu được các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị (ý kiến góp ý trực tiếp của Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi Tổng cục đã sửa đổi bổ sung trên cơ sở Công văn thẩm định của Vụ), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã hoàn chỉnh lại lần cuối Dự thảo Thông tư và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, gửi các cơ quan chức năng thẩm định theo quy định.
III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Dự thảo Thông tư gồm 4 chương với 9 Điều, cụ thể như sau:

Chương I. Những quy định chung (gồm 2 Điều)

Chương II. Thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (gồm 3 Điều)

Chương III. Xác nhận vốn chủ sở hữu trong cấp Giấy phép thăm dò, Giấy phép khai thác khoáng sản (gồm 2 Điều)

Chương VI. Tổ chức thực hiện (gồm 2 Điều)
IV. NHỮNG NỘI DUNG TIẾP THU, CHỈNH SỬA VÀ BỔ SUNG TRONG QUÁ TRÌNH LẤY Ý KIẾN:
1. Về tên Thông tư
Theo Quyết định 123/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2013 về phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tên Thông tư là:  “Thông tư liên tịch quy định thủ tục góp vốn, quản lý vốn của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thủ tục xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản”.
Ý kiến đóng góp:

- Thay cụm từ “quy định” bằng cụm từ “Hướng dẫn” ;  cụm từ “quản lý vốn” bằng cụm từ “quản lý vốn góp”; thay cụm từ “xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản” bằng cụm từ “xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản”. 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tiếp thu chỉnh lại tên Thông tư là: “Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản”.
2. Phần căn cứ pháp lý:  Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung căn Luật Khoáng sản, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị không đưa căn cứ này vào vì không liên quan trực tiếp tới các nội dung quy định trong dự thảo. 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tiếp thu không đưa vào căn cứ dự thảo.
3. Khoản 3 Điều 1: Đề nghị nêu rõ các hoạt động khoáng sản thuộc diện điều chỉnh của Dự thảo Thông tư liên tịch.
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Nội dung này đã được quy định rõ tại Khoản 4 Điều 2 Luật Khoáng sản. Do vậy trong Thông tư này không nêu lại khái niệm “Hoạt động khoáng sản”.

4. Điều 2: ý kiến có thể xem xét tách thành phụ lục giải thích từ ngữ; cụ thể:

- Vốn chủ sở hữu (Khoản 1 Điều 2) đề nghị bỏ quy định này do tại Điều 8 Dự thảo Thông tư liên tịch đã quy định về tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn chủ sở hữu (Tổ chức Kiểm toán độc lập, Ngân hàng thương mại). Do đó, việc xác định vốn chủ sở hữu sẽ được thực hiện và chịu trách nhiệm bởi các tổ chức trên; khái niệm vốn chủ sở hữu tại điều này chưa bao hàm được vốn chủ sở hữu của cá nhân, trong khi người góp vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân.
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Giải thích vốn chủ sở hữu phù hợp với quy định của “Chuẩn mực kế toán”, hơn nữa cần làm rõ khái niệm này để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xác định vốn. Đối với vốn của cá nhân không sử dụng từ “vốn chủ sở hữu”, không có quy định phải mở sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính. Để xác nhận vốn của cá nhân phải do Ngân hàng xác nhận bằng việc xác nhận số tiền hiện có trong tài khoản, giá trị tài sản do Ngân hàng thẩm định. Do vậy trong Dự thảo không bỏ quy định này.

- Nhà đầu tư (Khoản 2 Điều 2): Đề nghị xem xét để đảm bảo sự phù hợp với khái niệm nhà đầu tư trong Luật Đầu tư và thống nhất việc sử dụng thuật ngữ trong toàn bộ nội dung của Thông tư. Thống nhất các thuật ngữ trong dự thảo.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tiếp thu hoàn chỉnh.

5. Điều 3: việc quy định người đại diện là Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc như dự thảo nêu là chưa chính xác nếu tổ chức là Công ty trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài  tại Việt Nam.

 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tiếp thu hoàn chỉnh.
6. Điều 4:

- Khoản 1, điểm a: Đề nghị làm rõ mối liên hệ giữa Danh mục các đề án thuộc diện khuyến khích đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành (theo năm hay theo giai đoạn) với danh mục các dự án Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất theo giai đoạn.
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tiếp thu hoàn chỉnh.
· Đề nghị xem lại khoản 2 Điều 4 dự thảo
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giải trình: Chi cho công tác điều tra cơ bản (trong đó có điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản) Nhà nước đầu tư được quy định tại Luật khoáng sản và và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành Luật ngân sách. Dự thảo quy định nguồn vốn góp của tổ chức, cá nhân để đầu tư cho Đề  án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được quản lý và sử dụng như nguồn vốn Ngân sách nhà nước làm cơ sở cho việc tính tiền sử dụng sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra khoáng sản để hoàn trả cho tổ chức cá nhân khi tổ chức cá nhân đó không đủ điều kiện cấp quyền thăm dò, khai thác hoặc làm cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác.
6. Điều 5, Điều 6: 
- Điều 5 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân góp vốn, Điều 6 quy định về hồ sơ, thủ tục tham gia góp vốn nhưng nội dung của các điều này lại quy định về điều kiện đối với tổ chức. Mặt khác, đề nghị không tách rời quy định về tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức thành lập tại Việt Nam có tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài trên 50%. Theo đó, đề nghị bổ sung vào Điểm a, Khoản 1, Điều 6 như sau: “ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đang ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư” đồng thời bỏ khoản 3 Điều 6.
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tiếp thu hoàn chỉnh.
- Điểm b, Điều 5: Điều kiện nêu ra là không rõ ràng, đề nghị nghiên cứu và nêu rõ điều kiện cụ thể (như chứng nhận hay bảo lãnh của ngân hàng,...)
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tiếp thu hoàn chỉnh.
Đề nghị xem xét, bỏ quy định tại Điểm c Điều 5
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Bảo lãnh vốn góp là yêu cầu quan trọng để đảm bảo thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, do vậy không bỏ nội dung này.

- Đề nghị xem xét, thống nhất thuật ngữ “cam kết góp vốn” (Khoản 3 Điều 6), “thỏa thuận góp vốn” (Khoản 6 Điều 7), “biên bản thỏa thuận” (Phụ lục 01).
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tiếp thu hoàn chỉnh

- Đề nghị bổ sung quy định cụ thể hơn về việc góp vốn hàng năm theo tiến độ thực hiện đề án điều tra cơ bản cũng như các quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của mỗi bên trong việc góp vốn, quản lý vốn góp.
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tiếp thu hoàn chỉnh (đưa vào phần cam kết trong hợp đồng).

7. Điều 7: 
- Đề nghị biên tập lại cho chính xác cụm từ “cùng với các thông tư ... trong đề án”.
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tiếp thu hoàn chỉnh.
- Hồ sơ góp vốn của tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung thêm năng lực tài chính, kỹ thuật... làm căn cứ lựa chọn góp vốn.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn được quy định tại khoản 1 Điều 34 và Khoản 1 Điều 51 Luật Khoáng sản, để lựa chọn chỉ cần quy định thứ tự ưu tiên theo thời gian là đủ
· Bổ sung “hoặc đại diện được ủy quyền” sau “... cá nhân...”.
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tiếp thu hoàn chỉnh.


8. Điều 10:

- Nghiên cứu bổ sung mội dung bảo vệ quyền lợi của các bên góp vốn trong trường hợp có một bên góp vốn bỏ không tiếp tục thực hiện.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 Nghị định 15/2012/NĐ-CP Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải “Có đủ kinh phí để thực hiện toàn bộ đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản”. Như vậy chỉ có một bên góp vốn nên không sảy ra trường hợp có một bên bỏ không tiếp tục thực hiện. Do vậy, vẫn giữ nguyên không chỉnh sửa nội dung.
- Đề nghị nghiên cứu nội dung bảo vệ quyền lợi của các bên góp vốn, tránh gây mất công bằng và thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Tiếp thu hoàn chỉnh.
Ngoài các nội dung nêu trên, một số câu từ, lỗi kỹ thuật đánh máy cũng đã được rà soát, chỉnh sửa; các Điều khoản được chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của các đơn vị và Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trên đây là nội dung Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản đã được hoàn chỉnh lần cuối. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản  kính trình Bộ trưởng xem xét, gửi các cơ quan chức năng thẩm định theo quy định.
Nơi nhận:





     TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;

- Lưu VP, KHTC, PC.                                                


                                     
         Nguyễn Văn Thuấn
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